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001 An Đào Mạnh Nam 30/12/2003 Tổ 15, P. Tân Phong, TP. Lai Châu, T. 

Lai Châu 
X A1K45/23 A1 SH lại TH 012203001285 

002 An Phạm Khánh Nam 27/05/2004 21 Ngõ 127 Văn Cao, P. Liễu Giai, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lại TH 001204004880 

003 Anh Bùi Minh Nữ 09/07/2004 2 Ngách 66/20, P. Ngọc Lâm, Q. Long 

Biên, TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304003843 

004 Anh Bùi Ngọc Bảo Nam 25/05/2004 Khối Tân Tiến, P. Lê Mao, TP. Vinh, T. 

Nghệ An 
X B1 400230016239 19/09/2023 A1K49/23 A1 Sát hạch H 040204003105 

005 Anh Nguyễn Duy Nam 30/08/2005 Tổ 22, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009759 

006 Anh Nguyễn Việt Nam 02/10/2005 TDP Xuân Nhang 2, P. Xuân Đỉnh, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009859 

007 Anh Phạm Vân Nữ 05/11/2004 Thiện Long, X. Duy Nhất, H. Vũ Thư, 

T. Thái Bình 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304006145 

008 Anh Trần Hồng Nữ 07/03/2000 Tổ 7, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X B1 011202068626 13/10/2020 A1K50/23 A1 Sát hạch H 001300042637 

009 Anh Vũ Huyền Nữ 09/07/2005 337 Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305003052 

010 Anh Vũ Minh Nữ 15/09/2003 11 Vân Đồn, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303024701 

011 Bắc Đinh Xuân Nam 08/01/2005 Đại Tự, X. Kim Chung, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205026945 

012 Bách Nguyễn Gia Nam 22/10/2005 Hoa Lan 6.8 Vinhomes, P. Phúc Lợi, Q. 

Long Biên, TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205000247 
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013 Bách Trần Hoàng Nam 26/10/2005 77 Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205068757 

014 Châu Hồ Phi Nam 22/01/2005 Thôn 10, X. Quỳnh Lộc, TX. Hoàng 

Mai, T. Nghệ An 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205019232 

015 Chi Phùng Huyền Nữ 12/06/2005 Tổ 8, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, 

TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305003740 

016 Chi Vũ Khải Nữ 08/10/2004 P907 A3 TDP 6, P. Cầu Diễn, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X B1 011235035848 03/08/2023 A1K49/23 A1 Sát hạch H 001304025451 

017 Chuẩn Đinh Công Nam 22/06/2005 Tổ 6 Nỗ Lực, X. Thụy Vân, TP. Việt 

Trì, T. Phú Thọ 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205013419 

018 Chúc Vũ Thị Nữ 02/10/1982 Lập Phương, X. Khai Thái, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001182022016 

019 Công Nguyễn Thành Nam 29/09/2003 Tổ 9, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203006970 

020 Công Phạm Phúc Nam 12/09/2005 Xóm 18, X. Xuân Phong, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205007639 

021 Cường Lê Việt Nam 25/09/1971 15 Ngách 285/53 Đội Cấn, P. Liễu Giai, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X B2 010056012368 30/07/2005 A1K49/23 A1 Sát hạch H 001071007482 

022 Đạt Nguyễn Tiến Nam 10/11/2005 Nghĩa Trang, X. Hoằng Kim, H. Hoằng 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205007349 

023 Đoàn Lưu Đức Nam 25/12/1984 P830 Ct8c Đại Thanh, X. Tả Thanh Oai, 

H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 
X B2 010203136956 23/12/2020 A1K50/23 A1 Sát hạch H 026084006216 

024 Đức Đỗ Việt Nam 11/08/2001 Ngõ 1 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201007695 

025 Đức Lê Minh Nam 17/09/2005 2806 A2 An Bình City, KĐT TPGL, P. 

Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016373 

026 Đức Lê Việt Nam 21/05/2002 Số 40/15 Phi Nôm, X. Hiệp Thạnh, H. 

Đức Trọng, T. Lâm Đồng 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 068202010426 

027 Đức Lương Minh Nam 27/07/1993 Tổ 3, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093020218 
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028 Đức Trần Minh Nam 03/04/2004 Đội 12, X. Nghĩa Hồng, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204000792 

029 Dung Đào Mỹ Nữ 30/08/2004 Ngự Câu, X. An Thượng, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304031440 

030 Dung Ngô Thị Kim Nữ 12/01/2001 Tổ 2, P. Minh Tân, TP. Yên Bái, T. Yên 

Bái 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015301004223 

031 Dũng Dương Anh Nam 08/08/1984 2 Hàng Điếu, P. Cửa Đông, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lại TH 001084101330 

032 Dũng Phạm Tiến Anh Nam 06/10/2005 Thôn Vệ, X. Nam Hồng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lại (L+H) 001205008059 

033 Dương Hoa Thái Nam 11/03/2003 TDP Trù 4, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203026617 

034 Dương Nguyễn Bạch Nữ 03/11/2004 Tổ 6, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304017990 

035 Duy Lê Văn Nam 05/09/2005 Sơn Trang, X. Hoằng Yến, H. Hoằng 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205029875 

036 Duy Vũ Lê Nam 30/04/2005 39/7 Tổ 10 KP 5, P. Phước Long B, Q.9, 

TP. Hồ Chí Minh 
X A1K46/23 A1 SH lại (L+H) 077205001488 

037 Giang Lê Văn Nam 13/06/1983 Pha Trạc, X. Châu Quế Hạ, H. Văn Yên, 

T. Yên Bái 
X B2 010075017757 08/10/2007 A1K49/23 A1 Sát hạch H 015083009940 

038 Giang Nguyễn Vũ Long Nam 01/10/1992 Tự Khoát, X. Ngũ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001092004146 

039 Hà Phan Thị Thanh Nữ 22/07/2005 Khu 1 Trung Hà, X. Tiến Thịnh, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305045761 

040 Hà Trần Thị Nữ 24/03/1984 Mai Động, X. Trung Lương, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035184001739 

041 Hải Nguyễn Trọng Nam 09/02/1996 39 Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096010293 

042 Hải Vương Sỹ Nam 19/10/2000 Xóm Quý, Thôn 3, X. Cộng Hòa, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200041516 

043 Hân Lê Nguyễn Bảo Nữ 02/05/2005 26A Hội Vũ, P. Hàng Bông, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305011974 
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044 Hân Vũ Đỗ Bảo Nữ 15/11/2003 Cụm 2, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X B2 011230045040 13/09/2023 A1K50/23 A1 Sát hạch H 001303041191 

045 Hằng Mai Thị Nữ 24/08/1980 413 C1 Vĩnh Hồ, P. Thịnh Quang, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030180000816 

046 Hiên Khổng Thị Mai Nữ 13/05/2001 Đôi 13, X. Hải Phúc, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301011582 

047 Hiền Đinh Thị Thảo Nữ 27/11/2003 Thành Sơn, X. Cao Sơn, H. Đà Bắc, T. 

Hòa Bình 

X A1K44/23 A1 SH lại (L+H) 017303004949 

048 Hiền Nguyễn Thị Thu Nữ 02/06/2003 Khu Lâm Trại, P. Vân Dương, TP. Bắc 

Ninh, T. Bắc Ninh 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027303012054 

049 Hiệp Lê Đại Nam 18/08/2005 TDP 4, TT. Quí Lộc, H. Yên Định, T. 

Thanh Hóa 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205026543 

050 Hiệp Nguyễn Minh Ngọc Nam 22/11/2005 Bịch Đông, X. Nam Chính, H. Nam 

Sách, T. Hải Dương 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205011008 

051 Hiếu Lê Đình Nam 11/04/2005 Tổ 22, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lại TH 001205027112 

052 Hoàn Vũ Kim Nữ 27/03/2003 Tổ 8, P. Hữu Nghị, TP. Hòa Bình, T. 

Hòa Bình 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017303007214 

053 Hoàng Đặng Việt Nam 05/11/2005 TDP Lâm Hòa, TT. Quất Lâm, H. Giao 

Thủy, T. Nam Định 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205006929 

054 Hoàng Nguyễn Huy Nam 23/12/2004 Lạc Thiện, X. Liên Hòa, H. Kim Thành, 

T. Hải Dương 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204004489 

055 Hoàng Viên Đình Nam 08/08/2005 Thôn 8, X. Quảng Hải, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205016677 

056 Hùng Ngô Phi Nam 14/12/2002 Thôn Đoài, X. Nam Hồng, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202013586 

057 Hùng Phạm Nam 11/10/2005 Tổ DP Số 3, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205003170 

058 Hưng Đặng Tiến Nam 11/09/2005 Xóm 13, X. Nghi Mỹ, H. Nghi Lộc, T. 

Nghệ An 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205014305 

059 Hương Nguyễn Thị Nữ 20/06/1998 Xóm 15, X. Xuân Hồng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036198008984 
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060 Huy Vũ Quang Nam 20/06/2004 Cát Thường, X. Nguyễn úy, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204000793 

061 Khải Nguyễn Đức Nam 13/02/2002 Từ Am, X. Thanh Thùy, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X B2 010225020053 16/02/2022 A1K49/23 A1 Sát hạch H 001202036376 

062 Khang Nguyễn Nam 08/10/2005 TDP Đông Sen, P. Thụy Phương, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205028459 

063 Khang Nguyễn Mạnh Nam 02/09/2004 Châu Phong, X. Liên Hà, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204016414 

064 Kỳ Đinh Đức Nam 12/07/2004 Xóm 6, Nam Dương, X. Hòa Nam, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204016876 

065 Lam Trần Dương Nam 14/10/2005 10 Ngõ 27 Đại Cồ Việt, P. Cầu Dền, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205030172 

066 Lam Trần Thanh Nữ 09/08/2004 P309 17T11 KĐTM TH-NH, P. Trung 

Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304005217 

067 Lâm Trần Kỳ Nam 19/11/2005 22 Tổ 2C Giảng Võ, P. Thành Công, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205013965 

068 Lân Nguyễn Hoàng Nam 27/09/2005 Ch1201 N4cd KĐT TH-NC, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205003169 

069 Linh Nguyễn Diệu Nữ 17/09/2005 P502 CC 118 Hoàng Quốc Việt, P. 

Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K43/23 A1 SH lại TH 001305011750 

070 Linh Nguyễn Khánh Nữ 07/10/2004 P204 C5 Vĩnh Hồ, P. Ngã Tư Sở, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304016259 

071 Linh Trần Doãn Nam 30/06/2004 Tổ 34, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204002064 

072 Linh Trịnh Gia Nữ 01/09/2004 197 Trần Phú, P. Văn Quán, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031304003096 

073 Long Đinh Tuấn Nam 17/11/2000 30 Trần Quý Cáp, P. Văn Miếu, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200045828 

074 Long Nguyễn Văn Nam 10/12/2004 Giao Tự, X. Kim Sơn, H. Gia Lâm, TP. 

Hà Nội 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204055430 
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075 Long Vũ Thăng Nam 01/01/2004 Kim Định, X. Đại Đức, H. Kim Thành, 

T. Hải Dương 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204004266 

076 Lương Trần Đức Nam 23/11/2004 17/23 Đàn Xã Tắc, P. Phú Sơn, TP. 

Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204009111 

077 Ly Nguyễn Hà Nữ 28/04/2005 Khu Hưng Tiến, TT. Đoan Hùng, H. 

Đoan Hùng, T. Phú Thọ 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305008709 

078 Mai Phạm Ngọc Nữ 11/08/2003 470 Bà Triệu, P. Trường Thi, TP. Thanh 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303036130 

079 Mai Trần Chi Nữ 22/03/2005 P9 Q38 TT Trương Định, P. Tương Mai, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lại TH 001305004990 

080 Mai Trần Nhật Nữ 01/10/2005 Tổ 3, P. Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, T. 

Hà Tĩnh 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042305005541 

081 Mạnh Bùi Tiến Nam 29/05/2005 Đội 6, Thôn 3, X. Thạch Thán, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205024787 

082 Miên Vương Duy Nam 07/10/2000 Xóm Thọ, Thôn 2, X. Cộng Hòa, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200041092 

083 Minh Lê Đức Nam 05/12/2003 Khu ĐTM Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203012082 

084 Minh Nguyễn Thu Nguyệt Nữ 22/06/2005 Tổ 11, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, 

TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305003739 

085 Minh Phạm Quang Nam 30/10/2005 207 B6 TT Trung Tự, P. Trung Tự, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205018899 

086 Minh Phạm Quang Nam 27/06/2005 Ngọc Cục, X. Thúc Kháng, H. Bình 

Giang, T. Hải Dương 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205004827 

087 Minh Trần Lê Huệ Nữ 09/07/2005 Tổ 10, P. Kim Tân, TP. Lào Cai, T. Lào 

Cai 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010305005700 

088 My Ngô Thị Huyền Nữ 29/06/2005 Thôn Cảm, X. Phúc Sơn, H. Tân Yên, T. 

Bắc Giang 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305003325 

089 Nam Nguyễn Bá Nam 08/06/2005 Xóm 1 Cấn Hạ, X. Cấn Hữu, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K36/23 A1 SH lại (L+H) 001205052225 
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090 Nam Nguyễn Phương Nam 11/03/1999 TDP Đại Đồng, P. Thụy Phương, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X C 010235059195 06/09/2023 A1K49/23 A1 Sát hạch H 001099000916 

091 Nam Nguyễn Phương Nam 20/03/2002 Từ Am, X. Thanh Thùy, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202036036 

092 Nam Nguyễn Trần Nam 31/05/2005 Tân Thịnh, X. Yên Thắng, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205009063 

093 Nam Trần Trung Nam 12/09/2005 Mai Động, X. Trung Lương, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205010427 

094 Nga Đoàn Thị Nữ 25/09/1982 Sồng Lạc Thịnh, X. Phương Định, H. 

Trực Ninh, T. Nam Định 

X A1K46/23 A1 SH lại TH 036182009818 

095 Nga Dương Thị Nữ 19/11/2001 Đống Lương, X. Hiệp Cường, H. Kim 

Động, T. Hưng Yên 

X B2 011239002208 04/01/2023 A1K50/23 A1 Sát hạch H 033301002698 

096 Ngân Đỗ Thị Thu Nữ 23/09/2005 TT Trung Đoàn 17, X. Ngũ Hiệp, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lại TH 001305019259 

097 Ngân Nguyễn Thị Kim Nữ 04/02/2002 Kép 12, X. Hương Sơn, H. Lạng Giang, 

T. Bắc Giang 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302008314 

098 Ngân Phạm Diệu Nữ 11/08/2005 Tổ DP 18, P. Trung Văn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K37/23 A1 SH lại (L+H) 036305005857 

099 Nghĩa Nguyễn Trung Nam 15/12/1995 110 Nhà C1 TT Ngọc Khánh, P. Ngọc 

Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X B2 010185039652 27/04/2018 A1K49/23 A1 Sát hạch H 001095000707 

100 Ngọc Hoàng Thị Nữ 23/05/2005 Phương Thượng 2, X. Lê Hồ, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 
X A1K45/23 A1 SH lại (L+H) 035305006842 

101 Ngọc Mầu Ngô Nam 17/11/1993 Khu 5 Thụy Lôi, X. Thụy Lâm, H. 

Đông Anh, TP. Hà Nội 
X B2 010202087446 17/09/2020 A1K50/23 A1 Sát hạch H 001093021435 

102 Nhuân Đỗ Thị Nữ 07/09/1988 Huệ Lai, X. Phù ủng, H. Ân Thi, T. 

Hưng Yên 
X B1 011229110218 03/03/2022 A1K46/23 A1 Sát hạch H 030188023717 

103 Nhung Đỗ Tuyết Nữ 14/12/1998 60A Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198027808 

104 Nhung Đoàn Hồng Nữ 19/10/2003 46A6 TT XNDP 1, P. Hàng Bột, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303026839 

105 Phong Chu Văn Nam 05/11/1968 P106a C5b Nam Thành Công, P. Láng 

Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B2 990081993923 19/09/2008 A1K49/23 A1 Sát hạch H 001068015936 
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106 Phong Đỗ Thanh Nam 15/07/2005 Khu Thanh An, P. Vũ Ninh, TP. Bắc 

Ninh, T. Bắc Ninh 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027205002417 

107 Phong Nguyễn Trọng Nam 08/08/2005 Đội 2 Đình Tú, X. Cấn Hữu, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205057192 

108 Phước Bùi Văn Nam 17/05/1988 Xóm Củ, X. Tú Sơn, H. Kim Bôi, T. 

Hòa Bình 

X A1K46/23 A1 SH lại TH 017088006446 

109 Phương Nguyễn Hà Nữ 02/08/2004 Khu 5B, X. Tân Phú, H. Tân Sơn, T. 

Phú Thọ 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304002111 

110 Phương Nguyễn Thu Nữ 07/02/2004 Phú Trạch, X. Mễ Sở, H. Văn Giang, T. 

Hưng Yên 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033304004409 

111 Phương Vũ Thế Nam 08/06/2003 Làng Doch Ia Krót, X. Ia KRai, H. Ia 

Grai, T. Gia Lai 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203006868 

112 Quang Trần Đức Nam 09/04/1999 24 Ngõ Tức Mạc, P. Cửa Nam, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099022295 

113 Quyến Phạm Anh Nam 05/02/2004 Khu Phú Cường, X. Tạ Xá, H. Cẩm 

Khê, T. Phú Thọ 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204003792 

114 Quỳnh Vàng Thị Như Nữ 20/02/2005 Tổ 16, P. Nam Cường, TP. Lào Cai, T. 

Lào Cai 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010305000158 

115 Sáng Phạm Văn Nam 29/09/1999 Ngọc Cục, X. Thúc Kháng, H. Bình 

Giang, T. Hải Dương 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 142900322 

116 Sơn Bùi Trung Nam 04/07/1998 My Hạ, X. Thanh Mai, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X B2 010162095451 28/10/2016 A1K50/23 A1 Sát hạch H 001098012511 

117 Sơn Trần Văn Nam 28/07/1996 Xóm 10, X. Nghĩa Đồng, H. Tân Kỳ, T. 

Nghệ An 
X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040096020847 

118 Tài Nguyễn Đức Nam 31/12/2003 Tổ 6, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203015028 

119 Tâm Nguyễn Thị Thanh Nữ 19/03/2005 X. Cao Xá, H. Tân Yên, T. Bắc Giang X A1K45/23 A1 SH lại TH 024305004422 

120 Thạch Lê Nguyên Nam 11/08/1991 Đại Dương, X. Thạch Đồng, H. Thạch 

Thành, T. Thanh Hóa 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038091010398 

121 Thanh Bùi Thị Thanh Nữ 04/11/2005 Duyên Trang, X. Hồng Thái, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305031529 
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122 Thanh Lê Thị Nữ 08/06/1996 Trường Xuân, X. Xuân Dương, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196006248 

123 Thánh Vi Văn Nam 16/05/1996 Bản Xim, X. Quang Chiểu, H. Mường 

Lát, T. Thanh Hóa 
X A1K46/23 A1 SH lại TH 038096024654 

124 Thành Cao Văn Nam 16/12/2001 TT NM A40, Tổ DP 4, P. La Khê, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X B2 010228009293 18/01/2022 A1K50/23 A1 Sát hạch H 030201007417 

125 Thành Tạ Văn Nam 05/01/1999 Xóm 5 Phúc Đức, X. Sài Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099004167 

126 Thảo Bùi Thanh Nữ 31/10/2005 92 Hòa Bình, P. Quang Trung, TP. Hải 

Dương, T. Hải Dương 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305015699 

127 Thảo Hoàng Minh Nữ 08/11/1992 Khu Tân An 2, TT. Yên Lập, H. Yên 

Lập, T. Phú Thọ 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025192008003 

128 Thịnh Đào Đức Nam 09/10/1960 67 Mã Mây, P. Hàng Buồm, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X C 010952003914 30/11/1995 A1K50/23 A1 Sát hạch H 001060034529 

129 Thu Lê Thị Nữ 21/09/2002 Trường Xuân, X. Xuân Dương, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302033786 

130 Thuấn Đỗ Gia Nam 19/06/2005 Xóm 14, X. Khánh Công, H. Yên 

Khánh, T. Ninh Bình 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205005798 

131 Thương Nguyễn Thanh Nữ 03/02/2005 Nghĩa Trang, X. Hoằng Kim, H. Hoằng 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305017077 

132 Thùy Nguyễn Thị Nữ 21/09/2001 Tổ DP 5, P. Hải An, TX. Nghi Sơn, T. 

Thanh Hóa 
X A1K44/23 A1 SH lại TH 038301018649 

133 Trà Lê Doãn Hương Nữ 05/09/2005 116/21 Võ Văn Tần, P. Thắng Nhất, TP. 

Vũng Tàu, T. Bà Rịa - Vũng Tàu 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 077305001918 

134 Trang Lê Thị Thùy Nữ 28/09/2005 P. Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042305008090 

135 Trang Nguyễn Thị Thùy Nữ 18/05/2005 Phong Châu, X. Phú Châu, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305035317 

136 Trang Nguyễn Thị Yến Nữ 15/11/2005 TDP Viên 5, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305013253 
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137 Trang Phạm Thị Thùy Nữ 03/08/2004 Thôn Dùm, X. Nghĩa Phương, H. Lục 

Nam, T. Bắc Giang 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304000758 

138 Trí Hồ Hữu Nam 09/08/2003 Tổ 27, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203007779 

139 Trung Nguyễn Chí Nam 28/10/2004 1217 CC N3 Nguyễn Công Trứ, P. Phố 

Huế, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204013300 

140 Trung Trần Anh Nam 09/07/1990 TDP Nhật Tảo 4, P. Đông Ngạc, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X B2 010147023682 03/04/2014 A1K49/23 A1 Sát hạch H 001090009098 

141 Trường Nguyễn Lam Nam 12/12/2003 14 Tổ 22, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lại (L+H) 001203019655 

142 Tú Lê Thị Nữ 09/09/2002 X. Thiệu Toán, H. Thiệu Hóa, T. Thanh 

Hóa 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302010506 

143 Tú Phạm Minh Nam 29/10/2005 Đội 1, X. Yên Phú, H. ý Yên, T. Nam 

Định 

X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205018307 

144 Tuấn Chu Anh Nam 03/11/2003 Eo Lê, X. Vĩnh Quang, H. Vĩnh Lộc, T. 

Thanh Hóa 

X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203008490 

145 Tuấn Ngô Nam 23/10/1971 45 Tổ 18, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lại (L+H) 001071016459 

146 Tuấn Nguyễn Quang Nam 15/02/2004 P. Tân Dân, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ X B2 010239061619 15/09/2023 A1K49/23 A1 Sát hạch H 025204008568 

147 Tùng Lê Việt Nam 12/11/2005 Số 77 Ngõ 612 La Thành, P. Giảng Võ, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205010389 

148 Tùng Nghiêm Việt Nam 28/05/1999 22 Ngách 49/6 Hoàng Đạo Thành, P. 

Kim Giang, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099001649 

149 Vi Lê Hà Nữ 12/12/2004 15 Ngách 285/53 Đội Cấn, P. Liễu Giai, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304025310 

150 Việt Lê Văn Nam 02/10/2004 Trường Xuân, X. Xuân Dương, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 
X A1K50/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204026345 
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